
STT Mã số Tên nhiệm vụ
Chủ nhiệm 

nhiệm vụ
Thành viên tham gia

Thời gian 

thực hiện

Cơ quan 

chủ quản

1

106.06-

2019.319

(Nafosted)

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 

quang phổ cận hồng ngoại để 

đánh giá nhanh các tính chất gỗ 

keo lá tràm (Acacia 

auriculiformis)  phục vụ chương 

trình chọn giống

TS. Dương Văn 

Đoàn

TS. Đỗ Hoàng Chung

PGS.TS. Dương Văn Cường

PGS.TS. Vũ Mạnh Tường

TS. Nguyễn Mạnh Tuấn

 TS. Bùi Tri Thức

4/2020-

4/2023
Bộ KH&CN

2

502.01-

2019.323

(Nafosted)

Sản xuất nông nghiệp hàng hóa: 

Hiệu quả sản xuất, nhận thức và 

chiến lược quản lý rủi ro của nông 

hộ sản xuất nhỏ khu vực miền núi 

phía Tây Bắc Việt Nam

TS. Hồ Văn Bắc
TS. Hà Minh Tuân

TS. Đỗ Xuân Luận

3/2020-

3/2022
Bộ KH&CN

3

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp 

huy động, sử dụng hiệu quả nguồn 

lực (đất đai, tài chính, nhân lực) 

vào xây dựng nông thôn mới ở các 

xã miền núi phía Bắc giai đoạn 

2021-2030

TS. Nguyễn 

Văn Tâm

ThS. Đặng Thị Bích Huệ

PGS.TS. Đào Thế Anh

ThS. Nguyễn Ngọc Luân

PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng

TS. Bùi Đình Hòa

TS. Hà Quang Trung

TS. Đỗ Xuân Luận

TS. Hà Thị Hòa

TS. Hồ Văn Bắc

ThS. Nguyễn Ngọc Lễ

CN. Trần Mạnh Thắng

01/2020-

12/2020

Gia hạn 

6/2021

Bộ 

NN&PTNT

4

Nghiên cứu giải pháp kĩ thuật, xây 

dựng mô hình nuôi thủy sản bền 

vững bảo vệ môi trường nước, 

phát triển sinh kế, nâng cao đời 

sống cư dân lòng hồ Hòa Bình, 

Sơn La, Núi Cốc góp phần xây 

dựng Nông thôn mới

TS. Lê Minh 

Châu

TS. Hồ Thị Bích Ngọc

ThS. Nguyễn Hữu Hòa

ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung

ThS. Mai Hải Hà Thu

KS. Hoàng Đức Luấn

KS. Nguyễn Thị Kim Oanh

ThS. Nguyễn Thị Hường

TS. Nguyễn Thu Quyên

ThS. Lưu Hồng Sơn

ThS. Phan Thị Yến

TS. Phạm Thị Trang

TS. Đặng Thị Mai Lan

TS. Bùi Ngọc Sơn

TS. Vũ Thị Hạnh

TS. Nguyễn Thu Trang

Vũ Văn Thành

Phạm Bắc Son

Bế Văn Thịnh

Lê Khánh Lộc

KS. Nguyễn Văn Tùng

ThS. Dương Văn Biển

Là Văn Phương

01/2020-

12/2020

Gia hạn 

6/2021

Bộ 

NN&PTNT

5

844.46.NV

01.ĐHNL.4

6-20

Thúc đẩy kinh doanh theo lĩnh 

vực chuyên sâu cho doanh nghiệp 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

ThS. Lý Thị 

Thùy Dương

ThS. Dương Thị Cẩm Linh

GS.TS. Nguyễn Thế Hùng

CN. Lương Thị Chuyên

TS. Kiều Thị Thu Hương

TS. Đỗ Xuân Luận

TS. Dương Ngọc Dương

ThS. Dương Hồng Việt

CN. Nguyễn Thị Thu Hà

31/3/2020-

31/3/2021

gia hạn 

9/2021

Bộ KH&CN

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

DANH SÁCH NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA ĐƯỢC PHÊ DUYỆT NĂM 2020



6

502.01-

2020.37

Nafotesd

(Kinh tế 

học)

Kết nối cung cầu các dịch vụ ngân 

hàng số nhằm thúc đẩy phát triển 

du lịch cộng đồng bền vững của 

các dân tộc thiểu số tại vùng Tây 

Bắc, Việt Nam

TS. Đỗ Xuân 

Luận

6/2020-

6/2022
Bộ KH&CN

7

NVQG-

2020/ĐT.1

9

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển 

nguồn gen cây Trúc đen 

(Phyllostachys nigra  Lodd. 

Munro) tại Hà Giang và Lào Cai

TS. Trần Công 

Quân

TS. Đặng Thị Thu Hà

TS. Nguyễn Thị Thoa

TS. Nguyễn Thanh Tiến

TS. Nguyễn Tuấn Hùng

TS. Đỗ Hoàng Chung

TS. Nguyễn Đăng Cường

TS. Bùi Tri Thức

PGS.TS. Trần Quốc Hưng

TS. Nguyễn Anh Dũng

10/2020 - 

9/2024
Bộ KH&CN

8

NVQG-

2020/ĐT.1

0

Khai thác và phát triển nguồn gen 

quýt vàng Bắc Sơn, Lạng Sơn và 

cam Mường Pồn, Điện Biên

TS. Nguyễn 

Hữu Thọ

ThS. Trần Minh Hòa

GS.TS. Đào Thanh Vân

TS. Nguyễn Xuân Vũ

TS. Nguyễn Văn Hồng

ThS. Dương Hữu Lộc

TS. Bùi Tri Thức

ThS. Đào Kim Thoa

KS. Ngô Trọng Thỉnh

KS. Hoàng Khắc Tân

10/2020 - 

9/2024
Bộ KH&CN

9
NĐT.91.K

R/20

Nghiên cứu quá trình biệt hóa tế 

bào gốc vệ tinh thành tế bào mô 

cơ vân và mỡ ở bò Vàng Việt Nam

TS. Đào Văn 

Cường

TS. Trần Văn Chí

ThS. Nguyễn Đức Tuân

TS. Nguyễn Văn Duy

TS. Bùi Tri Thức

TS. Vũ Thị Hạnh

TS. Phạm Diệu Thùy

PGS.TS. Từ Trung Kiên

TS. Dương Thị Hồng Duyên

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải

TS. Nguyễn Thị Thanh Hà

PGS.TS. Khuất Hữu Trung

GS.TS. Hwang In-Ho

Ms. Lee Ji-Suk

TS. Hoa Van Ba

TS. Moon Ju Kim

9/9/2020 - 

9/9/2023
Bộ KH&CN

10

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 

vi sinh xử lý dư lượng thuốc 

BVTV trong đất trồng chè tại 

Thái Nguyên và vùng phụ cận

TS. Trần Minh 

Quân
2020-2023 Bộ KH&CN

11

“Nghiên cứu bảo tồn, khai thác và 

phát triển giống chè Trung du 

xanh (Camellia sinensis var. 

macrophylla) tại Thái Nguyên và 

một số tỉnh phía Bắc”

Lê Sỹ Lợi 2020 Bộ KH&CN


